
STT Mã số sinh viên Họ tên sinh viên Chuyên ngành

1 14110007 Lưu Hoàng Bắc Công Nghệ Phần Mềm

2 14110010 Nguyễn Ngọc Cảnh Công Nghệ Phần Mềm

3 14110013 Nguyễn Hoàng Chương Công Nghệ Phần Mềm

4 14110014 Hoàng Văn Công Công Nghệ Phần Mềm

5 14110016 Phạm Công Dân Công Nghệ Phần Mềm

6 14110020 Lê Uyên Nguyên Dung Công Nghệ Phần Mềm

7 14110024 Phạm Hồ Khương Duy Công Nghệ Phần Mềm

8 14110025 Trần Lâm Anh Duy Công Nghệ Phần Mềm

9 14110027 Trương Phùng Khánh Duy Công Nghệ Phần Mềm

10 14110029 Nguyễn Trung Dũng Công Nghệ Phần Mềm

11 14110032 Huỳnh Quốc Đại Công Nghệ Phần Mềm

12 14110033 Nguyễn Bá Đạt Công Nghệ Phần Mềm

13 14110038 Bạch Hữu Đông Công Nghệ Phần Mềm

14 14110039 Ngô Thanh Đông Công Nghệ Phần Mềm

15 14110044 Nguyễn Minh Hiếu Hào Công Nghệ Phần Mềm

16 14110045 Nguyễn Ngọc Hải Công Nghệ Phần Mềm

17 14110049 Trần Thiện Hảo Công Nghệ Phần Mềm

18 14110050 Võ Ngọc Hạnh Công Nghệ Phần Mềm

19 14110051 Phạm Thị Thu Hằng Công Nghệ Phần Mềm

20 14110055 Nguyễn Trọng Hiển Công Nghệ Phần Mềm

21 14110057 Lê Hửu Hiếu Công Nghệ Phần Mềm

22 14110062 Võ Hoàng Hiệp Công Nghệ Phần Mềm

23 14110063 Phan Thị Kim Hoa Công Nghệ Phần Mềm

24 14110064 Nguyễn Lương Hoài Công Nghệ Phần Mềm

25 14110066 NGUYỄN HUY HOÀNG Công Nghệ Phần Mềm

26 14110068 Phạm Xuân Hoàng Công Nghệ Phần Mềm

27 14110071 Châu Minh Hòa Công Nghệ Phần Mềm

28 14110079 Phùng Quang Huy Công Nghệ Phần Mềm

29 14110080 Trần Đức Huy Công Nghệ Phần Mềm

30 14110085 HUỲNH PHI HÙNG Công Nghệ Phần Mềm

31 14110086 Hồ Quốc Hưng Công Nghệ Phần Mềm

32 14110090 Trần Vĩnh Kha Công Nghệ Phần Mềm

33 14110092 Lê Trung Kiên Công Nghệ Phần Mềm

34 14110093 Lê Thị Kiều Công Nghệ Phần Mềm

35 14110094 Lê Long Kiệt Công Nghệ Phần Mềm

36 14110095 Lê Quốc Kỳ Công Nghệ Phần Mềm

37 14110096 Mai Xuân Kỳ Công Nghệ Phần Mềm

38 14110100 Thiều Quang Lâm Công Nghệ Phần Mềm
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39 14110104 Đào Hữu Lộc Công Nghệ Phần Mềm

40 14110107 Lý Phúc Lợi Công Nghệ Phần Mềm

41 14110130 Phan Vũ Xuân Ngọc Công Nghệ Phần Mềm

42 14110131 Trương Thế Ngọc Công Nghệ Phần Mềm

43 14110132 Trương Trần Thanh Ngọc Công Nghệ Phần Mềm

44 14110133 Võ Tuấn Nguyên Công Nghệ Phần Mềm

45 14110134 Nguyễn Đức Ngưu Công Nghệ Phần Mềm

46 14110136 Lê Anh Nhân Công Nghệ Phần Mềm

47 14110141 Phạm Thị Phán Công Nghệ Phần Mềm

48 14110143 Trần Thanh Phong Công Nghệ Phần Mềm

49 14110144 Bùi Thiên Phú Công Nghệ Phần Mềm

50 14110149 Bùi Thanh Phúc Công Nghệ Phần Mềm

51 14110150 Đinh Vĩnh Phúc Công Nghệ Phần Mềm

52 14110151 Đỗ công phúc Công Nghệ Phần Mềm

53 14110152 Nguyễn Đình Phúc Công Nghệ Phần Mềm

54 14110153 Nguyễn Hoàng Phúc Công Nghệ Phần Mềm

55 14110157 Nguyễn Hữu Phước Công Nghệ Phần Mềm

56 14110161 Trương Thanh Quang Công Nghệ Phần Mềm

57 14110162 Bùi Minh Quân Công Nghệ Phần Mềm

58 14110163 Lê Khánh Quân Công Nghệ Phần Mềm

59 14110169 Đỗ Văn Sơn Công Nghệ Phần Mềm

60 14110171 Trần Anh Sơn Công Nghệ Phần Mềm

61 14110179 PHÙNG DUY THÀNH Công Nghệ Phần Mềm

62 14110180 Lê thị Thảo Công Nghệ Phần Mềm

63 14110183 Huỳnh Thị Thắm Công Nghệ Phần Mềm

64 14110184 nguyễn văn thắng Công Nghệ Phần Mềm

65 14110185 Nguyễn Văn Thắng Công Nghệ Phần Mềm

66 14110186 Phạm Minh Thi Công Nghệ Phần Mềm

67 14110188 Bùi Vũ Thiện Công Nghệ Phần Mềm

68 14110190 Lầu Hôn Thìn Công Nghệ Phần Mềm

69 14110191 Lưu Đức Thịnh Công Nghệ Phần Mềm

70 14110193 Lương Văn Thuận Công Nghệ Phần Mềm

71 14110197 Nguyễn Thị Hoài Thương Công Nghệ Phần Mềm

72 14110199 trần nhân thức Công Nghệ Phần Mềm

73 14110200 Đào Minh Tiến Công Nghệ Phần Mềm

74 14110203 Nguyễn Chánh Tín Công Nghệ Phần Mềm

75 14110205 Trương Thành Tín Công Nghệ Phần Mềm

76 14110206 Lê Quốc Toàn Công Nghệ Phần Mềm

77 14110207 Lê Huỳnh Hải Triều Công Nghệ Phần Mềm

78 14110208 Lâm Xuân Triết Công Nghệ Phần Mềm

79 14110213 Nguyễn Trọng Công Nghệ Phần Mềm

80 14110214 Bùi Quang Trung Công Nghệ Phần Mềm

81 14110219 Nguyễn Trọng Minh Tuấn Công Nghệ Phần Mềm

82 14110221 Trần Minh Tuy Công Nghệ Phần Mềm



83 14110224 Nguyễn Hoàng Thanh Tùng Công Nghệ Phần Mềm

84 14110230 Tải Bảo Uy Công Nghệ Phần Mềm

85 14110236 Trần quang vinh Công Nghệ Phần Mềm

86 14110238 LÊ VĂN VỊNH Công Nghệ Phần Mềm

87 14110239 Dương Anh Vũ Công Nghệ Phần Mềm

88 14110240 Nguyễn Quang Vũ Công Nghệ Phần Mềm

89 14110242 Trần Thị Xuân Công Nghệ Phần Mềm

90 14110901 Nguyễn Hoàng Thiên Phú Công Nghệ Phần Mềm

91 14110091 Nguyễn Văn Khánh Công Nghệ Phần Mềm

92 14110056 Bùi Thanh Hiếu Công Nghệ Phần Mềm

93 14110056 Bùi Thanh Hiếu Công Nghệ Phần Mềm

94 14110043 Tống Hữu Phúc Hà Công Nghệ Phần Mềm

95 14110008 Nguyễn Văn Bình Công Nghệ Phần Mềm

96 14110017 Bùi Tấn Dâng Công Nghệ Phần Mềm

97 14110356 Huỳnh Ngọc Đức Công Nghệ Phần Mềm

98 12110154 Nguyễn Hữu Quân Công Nghệ Phần Mềm

1 1410201 Hà Lê Duy Tiến Hệ Thông Thông Tin

2 14110031 Đỗ Sanh Đài Hệ Thông Thông Tin

3 14110034 Nguyễn Hồ Hồng Đạt Hệ Thông Thông Tin

4 14110048 Bùi Hoàng Hảo Hệ Thông Thông Tin

5 14110052 Lưu Gia Hân Hệ Thông Thông Tin

6 14110058 Nguyễn Đại Hiếu Hệ Thông Thông Tin

7 14110060 Trần Thanh Hiếu Hệ Thông Thông Tin

8 14110065 Lại vũ hoàng Hệ Thông Thông Tin

9 14110067 Phan Duy Hoàng Hệ Thông Thông Tin

10 14110074 Phạm Thị Minh Huệ Hệ Thông Thông Tin

11 14110077 Nguyễn Đức Huy Hệ Thông Thông Tin

12 14110083 Hoàng Thị Huyền Hệ Thông Thông Tin

13 14110084 đào kim hùng Hệ Thông Thông Tin

14 14110102 Nguyễn Văn Liêm Hệ Thông Thông Tin

15 14110109 Lý Ngọc Luận Hệ Thông Thông Tin

16 14110110 Nguyễn Tấn Lực Hệ Thông Thông Tin

17 14110111 Trần Thị Lý Hệ Thông Thông Tin

18 14110120 Trần Công Minh Hệ Thông Thông Tin

19 14110121 Trần Nguyễn Hoàng Minh Hệ Thông Thông Tin

20 14110123 Trương Bình Minh Hệ Thông Thông Tin

21 14110127 Đoàn Nguyễn Phương Nghi Hệ Thông Thông Tin

22 14110140 Ngô Bảo Ninh Hệ Thông Thông Tin

23 14110145 Lâm Toàn Phú Hệ Thông Thông Tin

24 14110164 Đỗ Thái Sang Hệ Thông Thông Tin

25 14110172 Võ Trần Trường Sơn Hệ Thông Thông Tin

26 14110202 Lê Minh Tiến Hệ Thông Thông Tin

27 14110209 Nguyễn Cao Trí Hệ Thông Thông Tin

28 14110210 Nguyễn Cao Trí Hệ Thông Thông Tin



29 14110212 Bùi Khắc Trọng Hệ Thông Thông Tin

30 14110215 Lê Gia Trung Hệ Thông Thông Tin

31 14110220 Trần Nhật Tuấn Hệ Thông Thông Tin

32 14110231 Nguyễn Thị Phương Uyên Hệ Thông Thông Tin

33 14110232 Võ Trọng Văn Hệ Thông Thông Tin

34 14110241 Hồ Thị Trúc Vy Hệ Thông Thông Tin

35 14110246 Lâm Quốc Hưng Hệ Thông Thông Tin

36 14110106 Lương Ngọc Lợi Hệ Thông Thông Tin

37 14110226 Nguyễn Anh Tú Hệ Thông Thông Tin

1 14110001 Nguyễn Tuấn Anh Mạng máy Tính

2 14110002 TÔ NGỌC ANH Mạng máy Tính

3 14110003 Trần Thị Ngọc Anh Mạng máy Tính

4 14110006 Phan Thanh Bằng Mạng máy Tính

5 14110009 Nguyễn Quang Bửu Mạng máy Tính

6 14110018 Lê Trần Phát Doanh Mạng máy Tính

7 14110019 Phạm Đức Vạn Long Duẩn Mạng máy Tính

8 14110030 PHẠM TRUNG DŨNG Mạng máy Tính

9 14110036 Trần Hữu Đạt Mạng máy Tính

10 14110059 Phạm Văn Hiếu Mạng máy Tính

11 14110072 Nguyễn Thị Hồng Mạng máy Tính

12 14110073 Trần Phan Khánh Huân Mạng máy Tính

13 14110082 Trương Phúc Huy Mạng máy Tính

14 14110089 Hoàng Văn Hữu Mạng máy Tính

15 14110108 Hà Trung Luân Mạng máy Tính

16 14110113 Nguyễn Thị Phương Mai Mạng máy Tính

17 14110114 Lưu Đình Mác Mạng máy Tính

18 14110158 Nguyễn Thành Phước Mạng máy Tính

19 14110159 Nguyễn Thanh Nhật Quang Mạng máy Tính

20 14110166 Nguyễn Trường Sang Mạng máy Tính

21 14110170 Nguyễn Hồng Sơn Mạng máy Tính

22 14110173 Nguyễn Thanh Tâm Mạng máy Tính

23 14110195 võ gia thuận Mạng máy Tính

24 14110234 Đinh Đức Việt Mạng máy Tính

25 14110247 Hoàng Văn Sơn Mạng máy Tính

26 14110098 Đặng Thị Hồng Lam Mạng máy Tính

27 14110187 Trần Đình Thi Mạng máy Tính

28 14110005 Nguyễn Tấn Bảo Mạng máy Tính

29 14110076 Nguyễn Đức Huy Mạng máy Tính

30 14110174 Vũ Đình Tâm Mạng máy Tính

31 14110147 Trịnh Văn Phú Mạng máy Tính
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